
UBND XÃ HÀ ĐÔNG 

TRƯỜNG THCS THANH HỒNG 

 

Phụ lục 4. BẢNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ 

 

1. Kế hoạch thực hiện kiểm tra đánh giá khối 6 /Họckì I 
 

Điểm 

Môn 

KTĐG thường xuyên KTĐG định kì Kiểm tra bổ sung 

Điểm 1 Điểm 2 Điểm 3 Điểm 4 Giữa kì Cuối kì  

Toán 

Hình thức(1): 

Viết 

Thực hiện(2):  

Giấy 

Tuần(3): 

Từ tuần 1 đến 

tuần 4 

Hình thức(1): 

Hỏi - đáp (GG 

Forms) 

Thực hiện(2):  

Trực tuyến 

Tuần(3): 

Từ tuần 5 đến 

tuần 8 

Hình thức(1): 

Hỏi-đáp 

Thực hiện(2):  

Trực tiếp 

Tuần(3): 

Từ tuần 9 đến tuần 

12 

Hình thức(1): 

Viết 

Thực hiện(2):  

Giấy 

Tuần(3): 

Từ tuần 13 đến 

tuần 16 

Hình thức(1): Viết 

Thực hiện(3):Giấy 

Tuần(3):  

Tuần 9 

Hìnhthức(1): Viết 

Thực hiện(3): Giấy 

Tuần(3): 

Tuần 17 

Hình thức(1): 

Thực hiện(3): 

Tuần(3): 

KHTN 

Hình thức(1): 

Sản phẩm học tập 

 Thực hiện(3): 

Trực tiếp 

Tuần(3): 

Từ tuần 1 đến tuần 4 

Hình thức(1): 

Viết 

Thực hiện(2):  

Giấy 

Tuần(3): 

Từ tuần 5 đến tuần 8 

Hình thức(1): 

Thực hành 

 Thực hiện(3): 

Trực tiếp 

Tuần(3): 

Từ tuần 9 đến tuần 11 

Hình thức(1): 

Hỏi - đáp (GG 

Forms) 

Thực hiện(2):  

Trực tuyến 

Tuần(3): 

Từ tuần 12 đến tuần 

15 

Hình thức(1): Viết 

Thực hiện(3): 

Giấy 

Tuần(3):  

Tuần 9 

Hìnhthức(1): Viết 

Thực hiện(3): Giấy 

Tuần(3): 

Tuần 17 

Hình thức(1): Thực 

hiện(3): 

Tuần(3): 

Công nghệ 

Hình thức(1): 

Sản phẩm học tập 

Thực hiện(3): 

Trực tiếp 

Tuần(3): 

Từ tuần 1 đến tuần 6 

Hình thức(1): 

Thực hành 

Thực hiện(3): 

Tuần(3): 

Từ tuần 7 đến tuần 15 

  Hình thức(1): Viết 

Thựchiện(3): Giấy 

Tuần(3):  

Tuần 9 

Hình thức(1): Viết 

Thực hiện(3): Giấy 

Tuần(3): 

Tuần 17 

Hình thức(1): Thực 

hiện(3): 

Tuần(3): 

Tin học 

Hình thức(1): 

Viết 

Thựchiện(3): 

Giấy 

Tuần(3): 

Từ tuần 1 đến tuần 8 

Hình thức(1): 

Sản phẩm học tập 

Thực hiện(3): 

Máy tính 

Tuần(3): 

Từ tuần 9 đến tuần 16 

  Hình thức(1): 

Viết 

Thực hiện(3): 

Giấy 

Tuần(3): 

Tuần 9 

Hình thức(1):  

Viết 

Thực hiện(3): 

Giấy 

Tuần(3): 

Tuần 17 

Hình thức(1): Thực 

hiện(3): 

Tuần(3): 

GDTC 

Hình thức:  

Thực hành 

Thực hiện: 

Trực tiếp 

Tuần: Tuần 

 1-15: 

Hình thức:  

Thực hành 

Thực hiện: 

Trực tiếp 

Tuần: Tuần 4 

  Hình thức:  

Thực hành 

Thực hiện: 

Trực tiếp 

Tuần: Tuần 9 

Hình thức:  

Thực hành 

Thực hiện: 

Trực tiếp 

Tuần: Tuần 17 

Hình thức(1): Thực 

hiện(3): 

Tuần(3): 

Mĩ thuật 

Hình thức(1): 

Sản phẩm học tập  

Thực hiện(3): 

Trực tiếp 

Tuần(3):  

Từ tuần 1 đến tuần 5 

Hình thức(1): 

Sản phẩm học tập  

Thực hiện(3): 

Trực tiếp 

Tuần(3):  

Từ tuần 9 đến tuần 14 

  Hình thức(1): 

Sản phẩm học tập  

Thực hiện(3): 

Trực tiếp 

Tuần(3):  

Tuần 9 

Hình thức(1): 

Sản phẩm học tập  

Thực hiện(3): 

Trực tiếp 

Tuần(3):  

Tuần 17 

Hình thức(1): Thực 

hiện(3): 

Tuần(3): 



Ngữ văn 

- Hình thức: Hỏi- 

đáp; thuyết trình  

- Thực hiện: trực 

tiếp 

- Tuần: 5 

- Hình thức: 

viết 

- Thực hiện: 

viết trên giấy 

- Tuần: 8 

- Hình thức: viết 

- Thực hiện: giấy 

- Tuần: 11 

- Hình thức: 

sản phẩm học 

tập 

- Thực hiện: 

giấy 

- Tuần: 15 

- Hình thức: viết 

- Thực hiện: viết 

trên giấy 

- Tuần: 9 

- Hình thức:  viết 

- Thực hiện: viết 

trên giấy  

- Tuần: 17 

- Hình thức: 

viết 

- Thực hiện: 

viết trên giấy  

- Tuần: 17 

Ls & Đl 

Hình thức: Hỏi-

đáp;Thuyết trình, 

sản phẩm, viết 

Thực hiện: trực 

tiếp 

Tuần: 8 

Hình thức: Trắc 

nghiệm trên 

Google form/ 

onluyen.vn 
Thực hiện: trực 

tuyến 

Tuần: 16 

Hình thức): Hỏi-

đáp;Thuyết trình, sản 

phẩm, viết 

Thực hiện: trực tiếp 

Tuần: 8 

Hình thức: Hỏi-

đáp;Thuyết trình, 

sản phẩm, viết 

Thực hiện: trực 

tiếp 

Tuần: 16 

- Hình thức: viết 

- Thực hiện: viết 

trên giấy 

- Tuần: 9 

- Hình thức:  viết 

- Thực hiện: viết 

trên giấy  

- Tuần: 17 

- Hình thức: 

viết 

- Thực hiện: 

viết trên giấy  

- Tuần: 17 

Tiếng Anh 

- Hình thức: Hỏi- 

đáp; thuyết trình  

- Thực hiện: trực 

tiếp 

- Tuần: 7 

- Hình thức(1): dự 

án / sản phẩm  

- Thực hiện(3): 

trực tuyến; trực 

tiếp 

- Tuần(3): 8 

- Hình thức: Hỏi- 

đáp; thuyết trình  

- Thực hiện: trực tiếp 

- Tuần: 15 

- Hình thức: 

viết 

- Thực hiện: 

trên giấy 

- Tuần: 11 

- Hình thức: viết 

- Thực hiện: trên 

giấy 

- Tuần: 9 

- Hình thức: viết 

+ thuyết trình 

- Thực hiện: trên 

giấy, trực tiếp 

- Tuần: 17 

- Hình thức(1): Viết 

- Thực hiện(3): Giấy 

  - Tuần(3): 9,17 

GDCD 

- Hình thức: hỏi-đáp, 

thuyết trình, sản 

phẩm, viết 

- Thực hiện: trực 

tiếp/giấy 

- Tuần: 5 

- Hình thức: sản 

phẩm 

- Thực hiện: giấy 

- Tuần: 15 

  - Hình thức: trắc 

nghiệm, tự luận 

- Thực hiện: viết trên 

giấy 

- Tuần: 9 

- Hình thức: trắc 

nghiệm, tự luận 

- Thực hiện: viết trên 

giấy 

- Tuần: 17 

- Hình thức: trắc nghiệm, tự 

luận 

- Thực hiện: viết trên giấy 

- Tuần: 17 

GD ĐP 

- Hình thức: hỏi-đáp, 

thuyết trình, sản 

phẩm, viết 

- Thực hiện: trực 

tiếp/giấy 

- Tuần: 16 

- Hình thức: sản 

phẩm 

- Thực hiện: giấy 

- Tuần: 12 

  - Hình thức: trắc 

nghiệm, tự luận 

- Thực hiện: viết trên 

giấy 

- Tuần: 9 

- Hình thức: trắc 

nghiệm, tự luận 

- Thực hiện: viết trên 

giấy 

- Tuần: 17 

- Hình thức: trắc nghiệm, tự 

luận 

- Thực hiện: viết trên giấy 

- Tuần: 17 

Nghệ thuật 

Hình thức(1): Hỏi – 

đáp; Thực hành, 
trắc nghiệm trên 

google 

form/onluyen.vn  
 Thực hiện(3): Trực 

tiếp, Trực tuyến 

Tuần(3): 15 

Hình thức(1): 

Thực hiện(3): 

Tuần(3): 

  Hình thức(1): Thực 

hành  

Thực hiện(3): Trực 

tiếp 

Tuần(3): 9 

Hình thức(1): Thực 

hành  

Thực hiện(3): Trực 

tiếp 

Tuần(3): 17 

Hình thức(1): Thực hành  

Thực hiện(3): Trực tiếp 

Tuần(3): 17 

HĐTN-HN 

- Hình thức: hỏi – 

đáp; thực hành 

- Thực hiện: trực 

tiếp, giấy 

- Tuần: 8 

- Hình thức: sản 

phẩm 

- Thực hiện: giấy 

- Tuần: 15 

  - Hình thức: 

viết/sản phẩm 

- Thực hiện: viết 

trên giấy 

- Tuần: 9 

- Hình thức: 

viết/sản phẩm 

- Thực hiện: viết 

trên giấy 

- Tuần: 17 

- Hình thức: viết/sản 

phẩm 

- Thực hiện: viết trên 

giấy 

- Tuần: 17 

 



2. Kế hoạch thực hiện kiểm tra đánh giá khối 6 /Học kì II 
 

Điểm 

Môn 

KTĐG thường xuyên KTĐG địnhkì Kiểm tra bổ sung 

Điểm1 Điểm2 Điểm 3 Điểm4 Điểm CĐHT Giữa kì Cuối kì  

Toán 

Hình thức(1): 

Viết 

Thựchiện(2):  

Giấy 

Tuần(3): 

Từ tuần 19 đến 

tuần 22 

Hình thức(1): 

Hỏi - đáp (GG 

Forms)  

Thực hiện(2):  

Trực tuyến 

Tuần(3): 

Từ tuần 23 đến 

tuần 25 

Hình thức(1): 

Viết 

Thực hiện(2):  

Giấy 

Tuần(3): 

Từ tuần 26 đến 

tuần 29 

Hình thức(1): 

Hỏi-đáp (GG Forms) 

Thực hiện(2):  

Trực tiếp 

Tuần(3): 

Từ tuần 30 đến 

tuần 32 

Hình thức(1): 

Thực hiện(2): 

Tuần(3): 

Hình thức(1): 

Viết 

Thực hiện(2):  

Giấy 

Tuần(3): 

Tuần 27 

Hình thức(1): 

Viết 

Thực hiện(2):  

Giấy 

Tuần(3): 

Tuần 33 

Hình thức(1): 

Thực hiện(2): 

Tuần(3): 

KHTN 

Hình thức(1): 

Sản phẩm học tập 

Thực hiện(3): 

Trực tiếp 

Tuần(3): 

Từ tuần 19 đến 

tuần 22 

Hình thức(1): 

Thực hành 

Thực hiện(3): 

Trực tiếp 

Tuần(3): 

Từ tuần 23 đến 

tuần 25 

Hình thức(1): 

Viết 

Thực hiện(2):  

Giấy 

Tuần(3): 

Từ tuần 26 đến 

tuần 29 

Hình thức(1): 

Hỏi - đáp (GG 

Forms) 

Thực hiện(2):  

Trực tuyến 

Tuần(3): 

Từ tuần 30 đến 

tuần 32 

Hình thức(1): 

Thực hiện(2): 

Tuần(3): 

Hình thức(1): 

Viết 

Thực hiện(2):  

Giấy 

Tuần(3): 

Tuần 27 

Hình thức(1): 

Viết 

Thực hiện(2):  

Giấy 

Tuần(3): 

Tuần 33 

Hình thức(1): 

Thực hiện(2): 

Tuần(3): 

Công nghệ 

Hình thức(1):  

Sản phẩm học tập 

Thực hiện(2): 

Trực tiếp 

Tuần(3): 

Từ tuần 19 đến 

tuần 23 

 

Hình thức(1):  

Thực hành 

Thực hiện(2): 

Trực tiếp 

Tuần(3): 

Từ tuần 24 đến 

tuần 31 

 

  Hình thức(1): 

Thực hiện(2): 

Tuần(3): 

Hình thức(1): 

Viết 

Thực hiện(2):  

Giấy 

Tuần(3): 

Tuần 27 

Hình thức(1): 

Viết 

Thực hiện(2):  

Giấy 

Tuần(3): 

Tuần 33 

Hình thức(1): 

Thực hiện(2): 

Tuần(3): 

Tin học 

Hình thức(1): Viết 

Thực hiện(3): 

Giấy 

Tuần(3): 

Từ tuần 19 đến 

26 

Hình thức(1): 

Sản phẩm học tập 

Thực hiện(3):Máy 

tính 

Tuần(3): 

Từ tuần 27 đến 

32 

  Hình thức(1): 

Thực hiện(2): 

Tuần(3): 

Hình thức(1):  

Viết 

Thực hiện(3): 

Giấy 

Tuần(3): 

Tuần 27 

Hình thức(1):  

Viết 

Thực hiện(3): 

Giấy 

Tuần(3): 

Tuần 33 

Hình thức(1): 

Thực hiện(2): 

Tuần(3): 

GDTC 

Hình thức:  

Thực hành 

Thực hiện: 

Trực tiếp 

Tuần: Tuần 19-

32 

Hình thức:  

Thực hành 

Thực hiện: 

Trực tiếp 

Tuần: Tuần 21 

  Hình thức(1): 

Thực hiện(2): 

Tuần(3): 

Hình thức:  

Thực hành 

Thực hiện: 

Trực tiếp 

Tuần: Tuần 27 

Hình thức:  

Thực hành 

Thực hiện: 

Trực tiếp 

Tuần: Tuần 33 

Hình thức(1): 

Thực hiện(2): 

Tuần(3): 

Mĩ thuật 

Hình thức(1): 

Sản phẩm học tập  

Thực hiện(3): 

Trực tiếp 

Tuần(3):  

Từ tuần 17 đến tuần 

23 

Hình thức(1): 

Sản phẩm học tập  

Thực hiện(3): 

Trực tiếp 

Tuần(3):  

Từ tuần 27 đến tuần 

30 

  Hình thức(1): 

Thực hiện(2): 

Tuần(3): 

Hình thức(1): 

Sản phẩm học tập  

Thực hiện(3): 

Trực tiếp 

Tuần(3):  

Tuần 26 

Hình thức(1): 

Sản phẩm học tập  

Thực hiện(3): 

Trực tiếp 

Tuần(3):  

Tuần 33 

Hình thức(1): 

Thực hiện(2): 

Tuần(3): 

Ngữ văn 

- Hình thức: viết 

- Thực hiện: viết 

trên giấy 

- Tuần: 22 

- Hình thức: sản 

phẩm học tập 

- Thực hiện: viết 

trên giấy 

- Hình thức: viết 

- Thực hiện: viết 

trên giấy 

- Tuần: 29 

- Hình thức: hỏi-đáp 

- Thực hiện: trực 

tiếp 

- Tuần: 32 

- Hình thức:  

- Thực hiện:  

- Tuần:  

- Hình thức: viết 

- Thực hiện: viết 

trên giấy 

- Tuần: 27 

- Hình thức: viết 

- Thực hiện: viết 

trên giấy 

- Tuần: 33 

- Hình thức: viết 

- Thực hiện:  

viết trên giấy 

- Tuần: 33 



- Tuần: 24 

Ls & Đl 

Hình thức: Sản 

phẩm học tập 

Thực hiện: trực 

tiếp 

Tuần: 25 

Hình thức: Hỏi-đáp; 

Thuyết trình, 

sản phẩm, viết 

Thực hiện: 

trực tiếp 

Tuần: 31 

Hình thức: Sản 

phẩm; trắc 

nghiệm trên 

google 

form/onluyen.v

n  
Thực hiện: 

trực tiếp; trực 

tuyến Tuần: 25 

Hình thức: Hỏi-đáp; 

Thuyết trình, sản 

phẩm, viết 

Thực hiện: trực 

tiếp 

Tuần: 31 

Hình thức(1): 

Thực hiện(2): 

Tuần(3): 

- Hình thức: viết 

- Thực hiện: viết 

trên giấy 

- Tuần: 27 

- Hình thức: viết 

- Thực hiện: viết 

trên giấy 

- Tuần: 33 

- Hình thức: viết 

- Thực hiện:  

viết trên giấy 

- Tuần: 33 

Tiếng Anh 

- Hình thức: viết 

- Thực hiện: trên 

giấy 

- Tuần: 22 

- Hình thức(1): 

dự án / sản 

phẩm  

- Thực hiện(3): 

trực tuyến; trực 

tiếp 

-Tuần(3): 24 

- Hình thức: viết 

- Thực hiện: trên 

giấy 

- Tuần: 28 

- Hình thức: Hỏi -

đáp; thuyết trình  

- Thực hiện: trực 

tiếp 

-Tuần: 32 

Hình 

thức(1): 

Thực 

hiện(2): 

Tuần(3): 

- Hình thức: viết 

- Thực hiện: 

trên giấy 

- Tuần: 27 

- Hình thức:  

viết+ thuyết 

trình 

- Thực hiện: 

viết trên giấy, 

trực tiếp 

- Tuần: 33 

- Hình thức(1): Viết 

- Thực hiện(3): Giấy 

- Tuần : 27, 33 

GDCD 

- Hình thức: hỏi-

đáp, thuyết trình, 

sản phẩm, viết 

- Thực hiện: trực 

tiếp/giấy 

- Tuần: 22 

- Hình thức: sản 

phẩm 

- Thực hiện: giấy 

- Tuần: 31 

  Hình thức(1): 

 Thực hiện(2): Tuần(3): 
- Hình thức: trắc 

nghiệm, tự luận 

- Thực hiện: viết 

trên giấy 

- Tuần: 27 

- Hình thức: trắc 

nghiệm, tự luận 

- Thực hiện: viết 

trên giấy 

- Tuần: 33 

- Hình thức: trắc nghiệm, tự 

luận 

- Thực hiện: viết trên giấy 

- Tuần: 33 

GD ĐP 

- Hình thức: hỏi 

đáp, thuyết trình, 

sản phẩm, viết 

- Thực hiện: trực 

tiếp/giấy  

- Tuần: 32 

- Hình thức: sản 

phẩm  

- Thực hiện: 

giấy 

- Tuần: 25 

  Hình thức(1):  

Thực hiện(2):  

Tuần(3): 

- Hình thức: trắc 

nghiệm, tự luận 

- Thực hiện: viết 

trên giấy 

- Tuần: 27 

- Hình thức: trắc 

nghiệm, tự luận 

- Thực hiện: viết 

trên giấy 

- Tuần: 33 

- Hình thức: trắc nghiệm, tự 

luận 

- Thực hiện: viết trên giấy 

- Tuần: 33 

Nghệ thuật 

Hình thức(1): Hỏi 

– đáp; Thực hành 

 Thực hiện(3): 

Trực tiếp 

Tuần(3): 31 

Hình thức(1): 

Thực hiện(2): 

Tuần(3): 

  Hình thức(1):  

Thực hiện(2):  

Tuần(3): 

Hình thức(1): 

Thực hành  

Thực hiện(3): Trực 

tiếp 

Tuần(3): 27 

Hình thức(1): 

Thực hành  

Thực hiện(3): 

Trực tiếp 

Tuần(3): 33 

Hình thức(1): Thực hành  

Thực hiện(3): Trực tiếp 

Tuần(3): 33 

HĐTN-HN 

- Hình thức: hỏi – 

đáp; thực hành 

- Thực hiện: trực 

tiếp, giấy 

- Tuần: 8 

- Hình thức: sản 

phẩm 

- Thực hiện: giấy 

- Tuần: 15 

  - Hình thức: 

viết/sản phẩm 

- Thực hiện: 

viết trên giấy 

- Tuần: 9 

- Hình thức: 

viết/sản phẩm 

- Thực hiện: 

viết trên giấy 

- Tuần: 17 

- Hình thức: 

viết/sản phẩm 

- Thực hiện: 

viết trên giấy 

- Tuần: 17 

- Hình thức: viết/sản 

phẩm 

- Thực hiện: viết trên giấy 

- Tuần: 33 

 

Ghi chú: 

- Hình thức(1) là các hình thức kiểm tra, đánh giá nhà trường/giáo viên lựa chọn để tiến hành KTĐG học sinh: Hỏi - 

đáp, viết, thuyết trình, thực hành, thí nghiệm, sản phẩm học tập, hoạt động nhóm, dự án học tập, hồ sơ học tập. 

- Thực hiện(2) là phương thức nhà trường/giáo viên lựa chọn để thực hiện tiến hành KTĐG học sinh: giấy, máy tính, trực tuyến đối với điểm KTĐG đó. 

- Tuần(3) là thời điểm (tuần thứ theo lịch chỉ đạo năm học) giáo viên thực hiện lựa chọn điểm KTĐG của các lần kiểm tra, đánh giá học sinh để ghi vào Sổ gọi tên, ghi 

điểm của giáo viên và đồng thời nhập điểm vào cơ sở dữ liệu ngành để sử dụng trong việc đánh giá kết quả học tập môn học theo quy định. 

 



3. Kế hoạch thực hiện kiểm tra đánh giá khối 7 /Học kì I 
 

Điểm 

Môn 

KTĐG thường xuyên KTĐG địnhkì Kiểm tra bổ sung 

Điểm 1 Điểm 2 Điểm 3 Điểm 4 Giữa kì Cuối kì  

Toán 

Hình thức(1): 

Viết 

Thực hiện(2):  

Giấy 

Tuần(3): 

Từ tuần 1 đến 

tuần 4 

Hình thức(1): 

Hỏi - đáp (GG Forms) 

Thực hiện(2):  

Trực tuyến 

Tuần(3): 

Từ tuần 5 đến 

tuần 8 

Hình thức(1): 

Viết 

Thực hiện(2):  

Giấy 

Tuần(3): 

Từ tuần 9 đến 

tuần 12 

Hình thức(1): 

Hỏi-đáp 

Thực hiện(2):  

Trực tiếp 

Tuần(3): 

Từ tuần 13 đến 

tuần 16 

Hình thức(1): Viết 

Thực hiện(3):Giấy 

Tuần(3):  

Tuần 9 

Hình thức(1): 

Viết 

Thựchiện(3): 

Giấy 

Tuần(3): 

Tuần 17 

Hình thức(1): 

Thực hiện(3): 

Tuần(3): 

KHTN 

Hình thức(1):  

Sản phẩm học tập 

Thực hiện(2): 

Trực tiếp 

Tuần(3): 

Từ tuần1 đến tuần 

4 

 

Hình thức(1): 

Hỏi - đáp (GG Forms) 

Thực hiện(2):  

Trực tuyến 

Tuần(3): 

Từ tuần 5 đến tuần 8 

Hình thức(1): 

Viết 

Thực hiện(2):  

Giấy 

Tuần(3): 

Từ tuần 9 đến tuần 11 

Hình thức(1):  

Thực hành 

Thực hiện(2): 

Trực tiếp 

Tuần(3): 

Từ tuần 12 đến tuần 

16 

 

Hình thức(1): Viết 

Thực hiện(3):Giấy 

Tuần(3):  

Tuần 9 

Hình thức(1): 

Viết 

Thực hiện(3): 

Giấy 

Tuần(3): 

Tuần 17 

Hình thức(1): Thực 

hiện(3): 

Tuần(3): 

Công nghệ 

Hình thức(1):  

Sản phẩm học tập 

Thực hiện(2): 

Trực tiếp 

Tuần(3): 

Từ tuần1 đến tuần 

6 

 

Hình thức(1): 

Sản phẩm học tập 

Thực hiện(3): 

Tuần(3): 

Từ tuần 7 đến tuần 15 

  Hình thức(1): Viết 

Thực  hiện(3):Giấy 

Tuần(3):  

Tuần 9 

Hìnhthức(1): 

Viết 

Thực hiện(3): 

Giấy 

Tuần(3): 

Tuần 17 

Hình thức(1): Thực 

hiện(3): 

Tuần(3): 

Tin học 

Hình thức(1): 

Viết 

Thực hiện(3): 

Giấy 

Tuần(3): 

Từ tuần 1 đến tuần 8 

Hình thức(1): 

Sản phẩm học tập 

Thực hiện(3): 

Máy tính 

Tuần(3): 

Từ tuần 9 đến tuần 16 

  Hình thức(1): 

Viết 

Thực hiện(3): 

Giấy 

Tuần(3): 

Tuần 9 

Hình thức(1):  

Viết 

Thực hiện(3): 

Giấy 

Tuần(3): 

Tuần 17 

Hình thức(1): Thực 

hiện(3): 

Tuần(3): 

GDTC 

Hình thức:  

Thực hành 

Thực hiện: 

Trực tiếp 

Tuần: Tuần 

 1-15: 

Hình thức:  

Thực hành 

Thực hiện: 

Trực tiếp 

Tuần: Tuần 4 

  Hình thức:  

Thực hành 

Thực hiện: 

Trực tiếp 

Tuần: Tuần 9 

Hình thức:  

Thực hành 

Thực hiện: 

Trực tiếp 

Tuần: Tuần 17 

Hình thức(1): Thực 

hiện(3): 

Tuần(3): 

Mĩ thuật 

Hình thức(1): 

Sản phẩm học tập  

Thực hiện(3): 

Trực tiếp 

Tuần(3):  

Từ tuần 1 đến tuần 5 

Hình thức(1): 

Sản phẩm học tập  

Thực hiện(3): 

Trực tiếp 

Tuần(3):  

Từ tuần 9 đến tuần 14 

  Hình thức(1): 

Sản phẩm học tập  

Thực hiện(3): 

Trực tiếp 

Tuần(3):  

Tuần 9 

Hình thức(1): 

Sản phẩm học tập  

Thực hiện(3): 

Trực tiếp 

Tuần(3):  

Tuần 17 

Hình thức(1): Thực  

hiện(3): 

Tuần(3): 

Ngữ văn 

- Hình thức: hỏi 

đáp-thuyết trình 

- Thực hiện: 

trực tiếp 

- Tuần: 5 

- Hình thức: 

viết/form 

- Thực hiện: trên 

giấy/trực tuyến 

- Tuần: 8 

- Hình thức: sản 

phẩm học tập 

- Thực hiện: trực 

tiếp 

- Tuần: 10 

- Hình thức: 

viết/form 

- Thực hiện: trên 

giấy/trực tuyến 

- Tuần: 14 

- Hình thức: viết 

- Thực hiện: viết 

trên giấy 

- Tuần: 9 

- Hình thức: viết  

- Thực hiện: viết 

trên giấy 

- Tuần: 17 

- Hình thức: viết  

- Thực hiện: viết trên 

giấy 

- Tuần: 17 



Ls & Đl 

Hình thức: Hỏi-

đáp;Thuyết trình, 

sản phẩm, viết 

Thực hiện: trực 

tiếp 

Tuần: 8 

Hình thức: Sản 

phẩm; trắc nghiệm 

trên google form/ 

onluyen.vn  
Thực hiện: trực tiếp; 

trực tuyến Tuần: 16 

Hình thức: Hỏi-

đáp;Thuyết trình, sản 

phẩm, viết 

Thực hiện: trực tiếp 

Tuần: 8 

Hình thức: Hỏi-

đáp;Thuyết trình, sản 

phẩm, viết 

Thực hiện: trực tiếp 

Tuần: 16 

- Hình thức: viết 

- Thực hiện: viết 

trên giấy 

- Tuần: 9 

- Hình thức: viết 

- Thực hiện: viết 

trên giấy 

- Tuần: 17 

- Hình thức: viết 

- Thực hiện: viết trên 

giấy 

- Tuần: 17 

Tiếng Anh 

- Hình thức: Hỏi -

đáp; thuyết trình  

- Thực hiện: 

trực tiếp 

-Tuần: 5 

-Hình thức: trắc 

nghiệm trên form 

-Thực hiện:  trực 

tuyến 

- Tuần: 8 

- Hình thức(1): dự án 

/ sản phẩm  

- Thực hiện(3): trực 

tuyến; trực tiếp 

-Tuần(3): 10 

-Hình thức: trắc 

nghiệm trên form 

-Thực hiện:  trực 

tuyến 

- Tuần: 14 

- Hình thức: viết 

- Thực hiện: trên 

giấy 

- Tuần: 9 

- Hình thức: 

viết + thuyết 

trình 

- Thực hiện: 

trên giấy, trực 

tiếp 

- Tuần: 17 

- Hình thức(1): Viết 

- Thực hiện(3): Giấy 

- Tuần : 9,17 

GDCD 

- Hình thức: hỏi-

đáp, thuyết trình, 

sản phẩm, viết 

- Thực hiện: trực 

tiếp/giấy 

- Tuần: 5 

- Hình thức: sản 

phẩm 

-Thực hiện: viết 

-Tuần: 15 

  - Hình thức: trắc nghiệm, 

tự luận 

- Thực hiện: viết trên 

giấy 

- Tuần: 9 

- Hình thức: trắc 

nghiệm, tự luận 

- Thực hiện: viết trên 

giấy 

- Tuần: 17 

- Hình thức: trắc nghiệm, tự 

luận 

- Thực hiện: viết trên giấy 

- Tuần: 17 

GD ĐP 

- Hình thức: hỏi-

đáp, thuyết trình, 

sản phẩm, viết 

- Thực hiện: trực 

tiếp/giấy 

- Tuần: 16 

- Hình thức: sản 

phẩm 

-Thực hiện: viết 

-Tuần: 12 

  - Hình thức: trắc nghiệm, 

tự luận 

- Thực hiện: viết trên 

giấy 

- Tuần: 9 

- Hình thức: trắc 

nghiệm, tự luận 

- Thực hiện: viết trên 

giấy 

- Tuần: 17 

- Hình thức: trắc nghiệm, tự 

luận 

- Thực hiện: viết trên giấy 

- Tuần: 17 

Nghệ thuật 

Hình thức(1): Hỏi – 

đáp; Thực hành 

 Thực hiện(3): Trực 

tiếp 

Tuần(3): 15 

Hình thức(1): Thực 

hiện(3): 

Tuần(3): 

  Hình thức(1): Thực hành  

Thực hiện(3): Trực tiếp 

Tuần(3): 9 

Hình thức(1): Thực 

hành  

Thực hiện(3): Trực 

tiếp 

Tuần(3): 17 

Hình thức(1): Thực hành  

Thực hiện(3): Trực tiếp 

Tuần(3): 17 

HĐTN-HN 

- Hình thức: hỏi – 

đáp; thực hành 

- Thực hiện: trực 

tiếp, giấy 

- Tuần: 8 

- Hình thức: sản 

phẩm 

- Thực hiện: giấy 

- Tuần: 15 

  - Hình thức: viết/sản 

phẩm 

- Thực hiện: viết 

trên giấy 

- Tuần: 9 

- Hình thức: 

viết/sản phẩm 

- Thực hiện: viết 

trên giấy 

- Tuần: 17 

- Hình thức: viết/sản 

phẩm 

- Thực hiện: viết trên 

giấy 

- Tuần: 17 

 

 4. Kế hoạch thực hiện kiểm tra đánh giá khối 7 /Học kì II 
 

Điểm 

Môn 

KTĐGthườngxuyên KTĐGđịnhkì Kiểmtrabổsung 

Điểm 1 Điểm 2 Điểm 3 Điểm 4 Điểm CĐHT Giữa kì Cuối kì  

Toán 

Hình thức(1): 

Hỏi - đáp (GG 

Forms) 

Thực hiện(2):  

Trực tuyến 

Tuần(3): 

Từ tuần 19 đến 

Hình thức(1): 

Viết 

Thực hiện(2):  

Giấy 

Tuần(3): 

Từ tuần 23 đến 

tuần 25 

Hình thức(1): 

Viết 

Thực hiện(2):  

Giấy 

Tuần(3): 

Từ tuần 26 đến 

tuần 29 

Hình thức(1): 

Hỏi - đáp 

Thực hiện(2):  

Trực tiếp 

Tuần(3): 

Từ tuần 30 đến 

tuần 32 

Hình thức(1): 

Thực hiện(2): 

Tuần(3): 

Hình thức(1): 

Viết 

Thựchiện(2):  

Giấy 

Tuần(3): 

Tuần 27 

Hình thức(1): 

Viết 

Thực hiện(2):  

Giấy 

Tuần(3): 

Tuần 33 

Hình thức(1): 

Thực hiện(2): 

Tuần(3): 



tuần 22 

KHTN 

Hình thức(1):  

Sản phẩm học tập 

Thực hiện(2): 

Trực tiếp 

Tuần(3): 

Từ tuần 19 đến 

tuần 21 

 

Hình thức(1): 

Viết 

Thực hiện(2):  

Giấy 

Tuần(3): 

Từ tuần 22đến 

tuần 25 

Hình thức(1):  

Thực hành 

Thực hiện(2): 

Trực tiếp 

Tuần(3): 

Từ tuần 26 đến 

tuần 29 

 

Hình thức(1): 

Hỏi - đáp (GG 

Forms) 

Thực hiện(2):  

Trực tuyến 

Tuần(3): 

Từ tuần 30 đến 

tuần 32 

Hình thức(1): 

Thực hiện(2): 

Tuần(3): 

Hình thức(1): 

Viết 

Thực hiện(2):  

Giấy 

Tuần(3): 

Tuần 27 

Hình thức(1): 

Viết 

Thực hiện(2):  

Giấy 

Tuần(3): 

Tuần 33 

Hình thức(1): 

Thực hiện(2): 

Tuần(3): 

Công nghệ 

Hình thức(1):  

Sản phẩm học tập 

Thựchiện(2): 

Trực tiếp 

Tuần(3): 

Từ tuần19 đến 

tuần 23 

 

Hình thức(1):  

Sản phẩm học tập 

Thựchiện(2): 

Trực tiếp 

Tuần(3): 

Từ tuần 24 đến 

tuần 31 

 

  Hình thức(1): 

Thực hiện(2): 

Tuần(3): 

Hình thức(1): 

Viết 

Thực hiện(2):  

Giấy 

Tuần(3): 

Tuần 27 

Hình thức(1): 

Viết 

Thực hiện(2):  

Giấy 

Tuần(3): 

Tuần 33 

Hình thức(1): 

Thực hiện(2): 

Tuần(3): 

Tin học 

Hình thức(1): Viết 

Thực hiện(3):Giấy 

Tuần(3): 

Từ tuần 19 đến 26 

Hìnhthức(1): 

Sản phẩm học tập 

Thực hiện(3):Máy 

tính 

Tuần(3): 

Từ tuần 27 đến 

32 

  Hình thức(1): 

Thực hiện(2): 

Tuần(3): 

Hình thức(1):  

Viết 

Thực hiện(3): 

Giấy 

Tuần(3): 

Tuần 27 

Hình thức(1):  

Viết 

Thực hiện(3): 

Giấy 

Tuần(3): 

Tuần 33 

Hình thức(1): 

Thực hiện(2): 

Tuần(3): 

GDTC 

Hình thức:  

Thực hành 

Thực hiện: 

Trực tiếp 

Tuần: Tuần 19-32 

Hình thức:  

Thực hành 

Thực hiện: 

Trực tiếp 

Tuần: Tuần 21 

  Hình thức(1): Thực 

hiện(2): Tuần(3): 

Hình thức:  

Thực hành 

Thực hiện: 

Trực tiếp 

Tuần:Tuần 27 

Hình thức:  

Thực hành 

Thực hiện: 

Trực tiếp 

Tuần: Tuần 33 

Hình thức(1):  

Thực hiện(2): Tuần(3): 

Mĩ thuật 

Hình thức(1): 

Sản phẩm học tập  

Thực hiện(3): 

Trực tiếp 

Tuần(3):  

Từ tuần 17 đến tuần 

23 

Hình thức(1): 

Sản phẩm học tập  

Thực hiện(3): 

Trực tiếp 

Tuần(3):  

Từ tuần 27 đến 

tuần 30 

  

 

Hình thức(1): 

Thực hiện(2): 

Tuần(3): 

Hình thức(1): 

Sản phẩm học tập  

Thực hiện(3): 

Trực tiếp 

Tuần(3):  

Tuần 26 

Hình thức(1): 

Sản phẩm học 

tập  

Thực hiện(3): 

Trực tiếp 

Tuần(3):  

Tuần 33 

Hình thức(1): 

Thực hiện(2): 

Tuần(3): 

Ngữ văn 

- Hình thức: viết/form 

- Thực hiện: viết 

trên giấy/trực tuyến 

- Tuần: 22 

- Hình thức: sản 

phẩm học tập 

- Thực hiện: viết 

- Tuần: 26 

- Hình thức: 

viết/form 

- Thực hiện: 

viết trên 

giấy/trực 

tuyến 

- Tuần: 28 

- Hình thức: hỏi đáp – 

thuyết trình 

- Thực hiện: trực 

tiếp 

- Tuần: 32 

- Hình thức: 

- Thực hiện:  

- Tuần: 

- Hình thức: viết 

- Thực hiện: 

viết tyển giấy 

- Tuần: 27 

- Hình thức: viết 

- Thực hiện: viết 

trên giấy 

- Tuần: 33 

- Hình thức: viết 

- Thực hiện: viết trên giấy 

- Tuần: 33 

Ls & Đl 

Hình thức: Hỏi-đáp; 

Thuyết trình, sản 

phẩm, viết 

Thực hiện: trực 

tiếp 

Tuần: 25 

Hình thức: Hỏi-

đáp;Thuyết trình, 

sản phẩm, viết 

Thực hiện: trực 

tiếp 

Tuần: 31 

Hình thức: Hỏi-

đáp;Thuyết trình, 

sản phẩm, viết 

Thực hiện: trực 

tiếp 

Tuần: 25 

Hình thức: Sản 

phẩm; trắc 

nghiệm trên 

google form/ 

onluyen.vn  
Thực hiện: trực 

tiếp; trực tuyến 

Tuần: 31 

Hình thức(1): 

Thực hiện(2): 

Tuần(3): 

- Hình thức: viết 

- Thực hiện: 

viết trên giấy 

- Tuần: 27 

- Hình thức: viết 

- Thực hiện: viết 

trên giấy 

- Tuần: 33 

- Hình thức: viết 

- Thực hiện: viết 

trên giấy 

-Tuần: 33 



Tiếng Anh 

-Hình thức: trắc 

nghiệm trên form 

-Thực hiện:  trực 

tuyến 

- Tuần: 22 

- Hình thức(1): 

dự án / sản 

phẩm  

- Thực hiện(3): 

trực tuyến/ trực 

tiếp 

-Tuần(3): 26 

-Hình thức: trắc 

nghiệm trên form 

-Thực hiện:  

trực tuyến 

 

- Tuần: 28 

- Hình thức: Hỏi -

đáp; thuyết trình  

- Thực hiện: trực 

tiếp 

-Tuần: 32 

Hình 

thức(1): 

Thực 

hiện(2): 

Tuần(3): 

- Hình thức: viết 

- Thực hiện: 

trên giấy 

- Tuần: 27 

- Hình thức:  

viết+ thuyết 

trình 

- Thực hiện: 

viết trên giấy, 

trực tiếp 

- Tuần: 33 

- Hình thức(1): Viết 

- Thực hiện(3): Giấy 

- Tuần : 27, 33 

GDCD 

- Hình thức: hỏi-

đáp, thuyết trình, 

sản phẩm, viết 

- Thực hiện: trực 

tiếp/giấy 

- Tuần: 23 

- Hình thức: sản 

phẩm 

- Thực hiện: viết 

-Tuần: 31 

  Hình thức(1): 

 Thực hiện(2): Tuần(3): 
- Hình thức: trắc 

nghiệm, tự luận 

- Thực hiện: viết 

trên giấy 

- Tuần: 27 

- Hình thức: trắc 

nghiệm, tự luận 

- Thực hiện: viết 

trên giấy 

- Tuần: 33 

- Hình thức: trắc nghiệm, tự 

luận 

- Thực hiện: viết trên giấy 

- Tuần: 33 

GD ĐP 

-Hình thức: hỏi-

đáp, thuyết trình, 

sản phẩm, viết 

-Thực hiện: trực 

tiếp/viết 

-Tuần: 32 

- Hình thức:  sản 

phẩm  

- Thực hiện: viết 

- Tuần: 23 

  Hình thức(1):  

Thực hiện(2):  

Tuần(3): 

- Hình thức: trắc 

nghiệm, tự luận 

- Thực hiện: viết 

trên giấy 

- Tuần: 27 

- Hình thức: trắc 

nghiệm, tự luận 

- Thực hiện: viết 

trên giấy 

- Tuần: 33 

- Hình thức: trắc nghiệm, tự 

luận 

- Thực hiện: viết trên giấy 

- Tuần: 33 

Nghệ thuật 

Hình thức(1): Hỏi – 

đáp; Thực hành; 
trắc nghiệm trên 

google form/onluyen. 

vn  
 Thực hiện(3): Trực 

tiếp, Trực tuyến 

Tuần(3): 31 

Hình thức(1): 

Thực hiện(2): 

Tuần(3): 

  Hình thức(1):  

Thực hiện(2):  

Tuần(3): 

Hình thức(1): 

Thực hành  

Thực hiện(3): 

Trực tiếp 

Tuần(3): 27 

Hình thức(1): 

Thực hành  

Thực hiện(3): Trực 

tiếp 

Tuần(3): 33 

Hình thức(1): Thực hành  

Thực hiện(3): Trực tiếp 

Tuần(3): 33 

HĐTN-HN 

- Hình thức: hỏi – 

đáp; thực hành 

- Thực hiện: trực 

tiếp, giấy 

- Tuần: 8 

- Hình thức: sản 

phẩm 

- Thực hiện: giấy 

- Tuần: 15 

  - Hình thức: 

viết/sản phẩm 

- Thực hiện: 

viết trên giấy 

- Tuần: 9 

- Hình thức: 

viết/sản 

phẩm 

- Thực hiện: 

viết trên giấy 

- Tuần: 17 

- Hình thức: 

viết/sản phẩm 

- Thực hiện: 

viết trên giấy 

- Tuần: 17 

Hình thức(1): 

Thực hiện(2): 

Tuần(3): 

 

Ghi chú: 

- Hình thức(1) là các hình thức kiểm tra, đánh giá nhà trường/giáo viên lựa chọn để tiến hành KTĐG học sinh: Hỏi - đáp, viết, thuyết 

trình, thực hành, thí nghiệm, sản phẩm học tập, hoạt động nhóm, dự án học tập, hồ sơ học tập. 

- Thực hiện(2) là phương thức nhà trường/giáo viên lựa chọn để thực hiện tiến hành KTĐG học sinh: giấy, máy tính, trực tuyến đối với 

điểm KTĐG đó. 

- Tuần(3) là thời điểm (tuần thứ theo lịch chỉ đạo năm học) giáo viên thực hiện lựa chọn điểm KTĐG của các lần kiểm tra, đánh giá 

học sinh để ghi vào Sổ gọi tên, ghi điểm của giáo viên và đồng thời nhập điểm vào cơ sở dữ liệu ngành để sử dụng trong việc đánh giá kết 

quả học tập môn học theo quy định. 
 

 

 



5. Kếhoạch thực hiện kiểm tra đánh giá khối 8 /Học kì I 
 

Điểm 

Môn 

KTĐG thường xuyên KTĐG định kì Kiểm tra bổ sung 

Điểm 1 Điểm 2 Điểm 3 Điểm 4 Giữa kì Cuối kì  

Toán 

Hình thức(1): 

Viết 

Thực hiện(2):  

Giấy 

Tuần(3): 

Từ tuần 1 đến 

tuần 4 

Hình thức(1): 

Hỏi - đáp (GG Forms) 

Thựchiện(2):  

Trực tuyến 

Tuần(3): 

Từ tuần 5 đến 

tuần 8 

Hình thức(1): 

Viết 

Thực hiện(2):  

Giấy 

Tuần(3): 

Từ tuần 9 đến 

tuần 12 

Hình thức(1): 

Hỏi - đáp 

Thực hiện(2):  

Trực tiếp 

Tuần(3): 

Từ tuần 13 đến 

tuần 16 

Hình thức(1): Viết 

Thực hiện(3): Giấy 

Tuần(3): Tuần 9  

Hình thức(1): Viết 

Thực hiện(3): Giấy 

Tuần(3): Tuần 17 

Hình thức(1): 

Thực hiện(3): 

Tuần(3): 

KHTN 

Hình thức(1):  

Sản phẩm học tập 

Thực hiện(2): 

Trực tiếp 

Tuần(3): 

Từ tuần 1 đến 

tuần 4 

 

Hình thức(1): 

Viết 

Thực hiện(2):  

Giấy 

Tuần(3): 

Từ tuần 5 đến tuần 7 

Hình thức(1): 

Hỏi - đáp (GG Forms) 

Thực hiện(2):  

trực tuyến 

Tuần(3): 

Từ tuần 8 đến tuần 11 

Hình thức(1):  

Thí nghiệm 

Thực hiện(2): 

Trực tiếp 

Tuần(3): 

Từ tuần 12 đến 

tuần 15 

 

Hình thức(1):  

Viết 

Thực hiện(3):Giấy 

Tuần(3):  

Tuần 9 

Hình thức(1): 

Viết 

Thực hiện(3): Giấy 

Tuần(3): 

Tuần 17 

Hình thức(1): 

Thực hiện(3): 

Tuần(3): 

Công nghệ 

Hình thức(1):  

Sản phẩm học tập 

Thực hiện(2): 

Trực tiếp 

Tuần(3): 

Từ tuần1đến tuần 

5 

Hình thức(1):  

Viết 

Thực hiện(2) 

Giấy 

Tuần(3): 

Từ tuần 6 đến tuần 

11 

 

Hình thức(1):  

Sản phẩm học tập 

Thực hiện(2): 

Trực tiếp 

Tuần(3): 

Từ tuần12 đến tuần 

16 

 

 Hình thức(1): 

Viết 

Thực hiện(3):Giấy 

Tuần(3):  

Tuần 9 

Hình thức(1):  

Viết 

Thực hiện(3): Giấy 

Tuần(3): 

Tuần 17 

Hình thức(1): 

Thực hiện(3): 

Tuần(3): 

Tin học 

Hình thức(1): 

Viết 

Thực hiện(3): 

Giấy 

Tuần(3): 

Từ tuần 1 đến tuần 8 

Hình thức(1): 

Sản phẩm học tập 

Thực hiện(3): 

Máy tính 

Tuần(3): 

Từ tuần 9 đến tuần 16 

  Hình thức(1): 

Viết 

Thực hiện(3): 

Giấy 

Tuần(3): 

Tuần 9 

Hình thức(1):  

Viết 

Thực hiện(3): 

Giấy 

Tuần(3): 

Tuần 17 

Hình thức(1): 

Thực hiện(3): 

Tuần(3): 

GDTC 

Hình thức:  

Thực hành 

Thực hiện: 

Trực tiếp 

Tuần:  1-15 

Hình thức:  

Thực hành 

Thực hiện: 

Trực tiếp 

Tuần:  4 

  Hình thức:  

Thực hành 

Thực hiện: 

Trực tiếp 

Tuần:  9 

Hình thức:  

Thực hành 

Thực hiện: 

Trực tiếp 

Tuần:17 

Hình thức(1):  

Thực hiện(3): 

Tuần(3): 

Mĩ thuật 

Hình thức(1): 

Sản phẩm học tập  

Thực hiện(3): 

Trực tiếp 

Tuần(3):  

Từ tuần 1 đến tuần 5 

Hình thức(1): 

Sản phẩm học tập  

Thực hiện(3): 

Trực tiếp 

Tuần(3):  

Từ tuần 9 đến tuần 14 

  Hình thức(1): 

Sản phẩm học tập  

Thực hiện(3): 

Trực tiếp 

Tuần(3):  

Tuần 9 

Hình thức(1): 

Sản phẩm học tập  

Thực hiện(3): 

Trực tiếp 

Tuần(3):  

Tuần 17 

Hình thức(1): 

Thực hiện(3): 

Tuần(3): 

Ngữ văn 

- Hình thức: dự 

án học tập 

- Thực hiện: 

viết 

- Tuần: 3 

- Hình thức: 

trắc nghiệm 

trên google 

form/onluyen.v

n 

- Thực hiện: 

trực tuyến 

- Hình thức: dự 

án học tập 

- Thực hiện: 

viết 

- Tuần: 12 

- Hình thức: 

trắc nghiệm 

trên google 

form/onluyen.v

n 

- Thực hiện: 

trực tuyến 

- Hình thức: viết 

- Thực hiện: viết trên 

giấy 

- Tuần: 9 

- Hình thức: viết 

- Thực hiện: viết 

trên giấy 

- Tuần: 17 

- Hình thức: viết 

- Thực hiện: viết trên 

giấy 

- Tuần: 17 



- Tuần: 5 - Tuần: 15 

Ls & Đl 

Hình thức: Hỏi-

đáp; Thuyết trình, 

sản phẩm, viết 

Thực hiện: trực 

tiếp 

Tuần: 8 

Hình thức: Sản 

phẩm; trắc nghiệm 

trên google 

form/onluyen.vn  
Thực hiện: trực tiếp; 

trực tuyến Tuần: 16 

Hình thức: Hỏi-đáp; 

Thuyết trình, sản 

phẩm, viết 

Thực hiện: trực tiếp 

Tuần: 8 

Hình thức: Sản 

phẩm; trắc 

nghiệm trên 

google 

form/onluyen. 

vn 
Thực hiện: trực tiếp; 

trực tuyến Tuần: 16 

- Hình thức: viết 

- Thực hiện: viết trên 

giấy 

- Tuần: 9 

- Hình thức: viết 

- Thực hiện: viết 

trên giấy 

- Tuần: 17 

- Hình thức: viết 

- Thực hiện: viết trên 

giấy 

- Tuần: 17 

Tiếng Anh 

Hình thức: Dự án 

học tập 

Thực hiện: thuyết 

trình qua poster, 

video 

Tuần: 3 

Hình thức: trắc 

nghiệm trên 

google 

form/onluyen.vn 

Thực hiện: Trực 

tuyến 

Tuần: 5 

Hình thức(1): Dự án 

học tập 

Thực hiện(3): thuyết 

trình qua poster, 

video 

Tuần(3):12 

Hình thức(1): trắc 

nghiệm trên 

google 

form/onluyen.vn 

Thực hiện(3): Trực 

tuyến 

Tuần(3): 15 

Hình thức(1): Viết 

Thực hiện(3): Giấy 

Tuần(3): 9 

Hình thức(1): Viết 

Thực hiện(3): Giấy 

Tuần(3): 17 

Hình thức(1): Viết 

Thực hiện(3): Giấy 

Tuần : 9, 17 

GDCD 

- Hình thức: 

trắc nghiệm 

trên google 

form/onluyen

.vn 

- Thực hiện: 

trực tuyến 

- Tuần: 6 

- Hình thức: sản 

phẩm 

- Thực hiện: giấy 

- Tuần: 12 

  - Hình thức: trắc nghiệm, 

tự luận 

- Thực hiện: viết trên giấy 

- Tuần: 9 

- Hình thức: trắc 

nghiệm, tự luận 

- Thực hiện: viết trên 

giấy 

- Tuần: 17 

- Hình thức: trắc nghiệm, 

tự luận 

- Thực hiện: viết trên giấy 

- Tuần: 17 

GD ĐP 

-Hình thức: hỏi-

đáp, thuyết 

trình,sản phẩm,viết 

-Thực hiện: trực 

tiếp/viết 

-Tuần: 16 

- Hình thức: sản 

phẩm 

- Thực hiện: giấy 

- Tuần: 11 

  - Hình thức: trắc nghiệm, 

tự luận 

- Thực hiện: viết trên giấy 

- Tuần: 9 

- Hình thức: trắc 

nghiệm, tự luận 

- Thực hiện: viết trên 

giấy 

- Tuần: 17 

- Hình thức: trắc nghiệm, 

tự luận 

- Thực hiện: viết trên giấy 

- Tuần: 17 

Nghệ thuật 

Hình thức(1): Hỏi 

– đáp; Thực hành; 
trắc nghiệm trên 

google 

form/onluyen.vn  
 Thực hiện(3): 

Trực tiếp, Trực 

tuyến 

Tuần(3): 15 

Hình thức(1): Thực 

hiện(3): 

Tuần(3): 

  Hình thức(1): Thực hành  

Thực hiện(3): Trực tiếp 

Tuần(3): 9 

Hình thức(1): Thực 

hành  

Thực hiện(3): Trực tiếp 

Tuần(3): 17 

Hình thức(1): Thực hành  

Thực hiện(3): Trực tiếp 

Tuần(3): 17 

HĐTN-HN 

Hình thức(1): Thực 

hiện(3): 

Tuần(3): 

Hình thức(1): Thực 

hiện(3): 

Tuần(3): 

  Hình thức(1): Thực hiện(3): 

Tuần(3): 

Hình thức(1): Thực 

hiện(3): 

Tuần(3): 

Hình thức(1): 

Thực hiện(3): 

Tuần(3): 

 6. Kế hoạch thực hiện kiểm tra đánh giá khối 8 /Học kì II 
 

Điểm 

Môn 

KTĐG thường xuyên KTĐG định kì Kiểm tra bổ sung 

Điểm 1 Điểm 2 Điểm 3 Điểm 4 Điểm CĐHT Giữa kì Cuối kì  



Toán 

Hình thức(1): 

Sản phẩm học 

tập 

Thực hiện(2):  

Trực tuyến 

Tuần(3): 

Từ tuần 19 

đến tuần 22 

Hình thức(1): 

Viết 

Thực hiện(2):  

Giấy 

Tuần(3): 

Từ tuần 23 

đến tuần 25 

Hình thức(1): 

Hỏi -đáp 

Thực hiện(2):  

Trực tuyến 

Tuần(3): 

Từ tuần 26 

đến tuần 29 

Hình thức(1): 

Hỏi - đáp 

Thực hiện(2):  

Trực tiếp 

Tuần(3): 

Từ tuần 30 đến 

tuần 32 

Hình thức(1): 

Thực hiện(2): 

Tuần(3): 

Hình thức(1): 

Viết 

Thựchiện(2):  

Giấy 

Tuần(3): 

Tuần 27 

Hình thức(1): 

Viết 

Thực hiện(2):  

Giấy 

Tuần(3): 

Tuần 33 

Hình thức(1): 

Thực hiện(2): 

Tuần(3): 

KHTN 

Hình thức(1):  

Sản phẩm học 

tập 

Thực hiện(2): 

Trực tiếp 

Tuần(3): 

Từ tuần19 đến 

tuần 22 

 

Hình thức(1):  

Viết 

Thực hiện(2): 

Giấy 

Tuần(3): 

Từ tuần23 đến 

tuần 26 

 

Hình thức(1): 

Thực hành 

Thực hiện(2):  

Trực tiếp 

Tuần(3): 

Từ tuần 27đến 

tuần 29 

Hình thức(1): 

Hỏi - đáp (GG 

Forms) 

Thực hiện(2):  

Trực tuyến 

Tuần(3): 

Từ tuần 30đến 

tuần 32 

Hình thức(1): 

Thực hiện(2): 

Tuần(3): 

Hình thức(1): Viết 

Thực hiện(3):Giấy 

Tuần(3):  

Tuần 27 

Hình thức(1): 

Viết 

Thực hiện(3): 

Giấy 

Tuần(3): 

Tuần 33 

Hình thức(1): 

Thực hiện(2): 

Tuần(3): 

Công nghệ 

Hình thức(1):  

Sản phẩm học 

tập 

Thực hiện(2): 

Trực tiếp 

Tuần(3): 

Từ tuần19 đến 

tuần 22 

Hình thức(1):  

Sản phẩm học tập 

Thực hiện(2): 

Trực tiếp 

Tuần(3): 

Từ tuần 23 đến 

tuần 27 

Hình thức(1):  

Viết 

Thực hiện(2) 

Giấy 

Tuần(3): 

Từ tuần 28 đến 

tuần 31 

 

 Hình thức(1): 

Thực hiện(2): 

Tuần(3): 

Hình thức(1): Viết 

Thực hiện(3):Giấy 

Tuần(3):  

Tuần 27 

Hình thức(1): 

Viết 

Thực hiện(3): 

Giấy 

Tuần(3): 

Tuần 33 

Hình thức(1): 

Thực hiện(2): 

Tuần(3): 

Tin học 

Hình thức(1): 

Viết 

Thực 

hiện(3):Giấy 

Tuần(3): 

Từ tuần 19 

đến 26 

Hình thức(1): 

Sản phẩm học tập 

Thực hiện(3):Máy 

tính 

Tuần(3): 

Từ tuần 27 

đến 32 

  Hình thức(1): 

Thực hiện(2): 

Tuần(3): 

Hình thức(1):  

Viết 

Thực hiện(3): 

Giấy 

Tuần(3): 

Tuần 27 

Hình thức(1):  

Viết 

Thực hiện(3):Giấy 

Tuần(3): 

Tuần 33 

Hình thức(1): 

Thực hiện(2): 

Tuần(3): 

GDTC 

Hình thức:  

Thực hành 

Thực hiện:  

Trực tiếp 

Tuần:  19-32 

Hình thức: 

 Thực hành 

Thực hiện:  

Trực tiếp 

Tuần: 21 

   Hình thức:  

Thực hành 

Thực hiện: 

Trực tiếp 

Tuần:  27 

Hình thức: Thực Hình 

thức:  

Thực hành 

Thực hiện: 

Trực tiếp 

Tuần:  33 

Hìnhthức(

1): 

Thựchiện(

2): Tuần(3): 

Mĩ thuật 

Hình thức(1): 

Sản phẩm học 

tập  

Thực hiện(3): 

Trực tiếp 

Tuần(3):  

Từ tuần 17 đến 

tuần 23 

Hình thức(1): 

Sản phẩm học tập  

Thực hiện(3): 

Trực tiếp 

Tuần(3):  

Từ tuần 27 đến 

tuần 30 

  Hình thức(1): 

Thực hiện(2): 

Tuần(3): 

Hình thức(1): 

Sản phẩm học tập  

Thực hiện(3): 

Trực tiếp 

Tuần(3):  

Tuần 26 

Hình thức(1): 

Sản phẩm học tập  

Thực hiện(3): 

Trực tiếp 

Tuần(3):  

Tuần 33 

Hình thức(1): 

Thực hiện(2): 

Tuần(3): 

Ngữ văn 

- Hình thức: trắc 

nghiệm trên 

google 

form/onluyen.vn 

- Thực hiện: 

trực tuyến 

- Tuần: 22 

- Hình thức: dự án 

học tập 

- Thực hiện: 

viết trên giấy 

- Tuần: 25 

- Hình thức: trắc 

nghiệm trên google 

form/onluyen.vn 

- Thực hiện: 

trực tuyến 

- Tuần: 29 

- Hình thức: trắc 

nghiệm trên google 

form/onluyen.vn 

- Thực hiện: trực 

tuyến  

- Tuần: 31 

- Hình thức: 

- Thực hiện:  

- Tuần: 

- Hình thức: viết 

- Thực hiện: viết trên 

giấy 

- Tuần: 27 

- Hình thức: viết 

- Thực hiện: viết 

trên giấy 

- Tuần: 33 

- Hình thức: viết 

- Thực hiện: viết trên 

giấy 

- Tuần: 33 



Ls & Đl 

Hình thức: Hỏi-

đáp; Thuyết 

trình, sản phẩm, 

viết 

Thực hiện: trực 

tiếp 

Tuần: 25 

Hình thức: Hỏi-

đáp; Thuyết trình, 

sản phẩm, viết 

Thực hiện: trực 

tiếp 

Tuần: 31 

- Hình thức: trắc 

nghiệm trên google 

form/onluyen.vn 

- Thực hiện: 

trực tuyến 

- Tuần: 25 

Hình thức: Hỏi-đáp; 

Thuyết trình, sản 

phẩm, viết 

Thực hiện: trực tiếp 

Tuần: 31 

Hình thức(1): 

Thực hiện(2): 

Tuần(3): 

- Hình thức: viết 

- Thực hiện: viết trên 

giấy 

- Tuần: 27 

- Hình thức: viết 

- Thực hiện: viết 

trên giấy 

- Tuần: 33 

- Hình thức: viết 

- Thực 

hiện:  viết 

trên giấy 

- Tuần: 33 

Tiếng Anh 

Hình thức(1): 

trắc nghiệm 

trên google 

form/onluyen.v

n Thực hiện(3): 

Trực tuyến 

Tuần(3): 22 

Hình thức(1): Dự 

án học tập 

Thực hiện(3): 

thuyết trình qua 

poster, video 

Tuần(3): 25 

Hình thức(1): trắc 

nghiệm trên 

google 

form/onluyen.vn 

Thực hiện(3): 

Trực tuyến 

Tuần(3): 29 

Hình thức(1): trắc 

nghiệm trên google 

form/onluyen.vn 

Thực hiện(3): Trực 

tuyến 

Tuần(3): 31 

Hình thức(1): 

Thực hiện(2): 

Tuần(3): 

Hình thức(1): Viết 

Thực hiện(3): Giấy 

Tuần(3): 27 

Hình thức(1): Viết, dự 

án học tập, hỏi - đáp 

Thực hiện(3): Giấy, 

trực tiếp, thuyết trình 

Tuần(3): 33 

Hình thức(1): Viết 

Thực hiện(3): Giấy 

Tuần : 27, 

33 

GDCD 

- Hình 

thức: trắc 

nghiệm 

trên 

google 

form/onlu

yen.vn 

- Thực 

hiện: trực 

tuyến 

- Tuần: 23 

- Hình thức: sản 

phẩm 

- Thực hiện: giấy 

- Tuần: 31 

  Hình thức(1): 

 Thực hiện(2): Tuần(3): 
- Hình thức: trắc 

nghiệm, tự luận 

- Thực hiện: viết trên 

giấy 

- Tuần: 27 

- Hình thức: trắc 

nghiệm, tự luận 

- Thực hiện: viết trên 

giấy 

- Tuần: 33 

- Hình thức: trắc nghiệm, 

tự luận 

- Thực hiện: viết trên giấy 

- Tuần: 

33 

GD ĐP 

- Hình thức: 

hỏi-đáp, thuyết 

trình,sản 

phẩm,viết 

- Thực hiện: 

giấy 

- Tuần: 32 

- Hình thức: sản 

phẩm 

- Thực hiện: 

giấy 

- Tuần: 22 

  Hình thức(1):  

Thực hiện(2):  

Tuần(3): 

- Hình thức: trắc 

nghiệm, tự luận 

- Thực hiện: viết trên 

giấy 

- Tuần: 27 

- Hình thức: trắc 

nghiệm, tự luận 

- Thực hiện: viết trên 

giấy 

- Tuần: 33 

- Hình thức: trắc nghiệm, 

tự luận 

- Thực hiện: viết trên giấy 

- Tuần: 33 

Nghệ thuật 

Hình thức(1): 

Hỏi – đáp; 

Thực hành 

 Thực hiện(3): 

Trực tiếp 

Tuần(3): 31 

Hình thức(1): 

Thực hiện(2): 

Tuần(3): 

  Hình thức(1):  

Thực hiện(2):  

Tuần(3): 

Hình thức(1): Thực 

hành  

Thực hiện(3): Trực 

tiếp 

Tuần(3): 27 

Hình thức(1): Thực 

hành  

Thực hiện(3): Trực 

tiếp 

Tuần(3): 33 

Hình thức(1): Thực hành  

Thực hiện(3): Trực tiếp 

Tuần(3): 

33 

HĐTN-HN 

Hình thức(1): 

Thực hiện(2): 

Tuần(3): 

Hình thức(1): 

Thực hiện(2): 

Tuần(3): 

  Hình thức(1):  

Thực hiện(2):  

Tuần(3): 

Hình thức(1): Thực 

hiện(2): Tuần(3): 

Hình thức(1): Thực 

hiện(2): Tuần(3): 

Hình 

thức(1): 

Thực 

hiện(2): 

Tuần(3): 

Ghi chú: 

 - Hình thức(1) là các hình thức kiểm tra, đánh giá nhà trường/giáo viên lựa chọn để tiến hành KTĐG học sinh: Hỏi - 

đáp, viết, thuyết trình, thực hành, thí nghiệm, sản phẩm học tập, hoạt động nhóm, dự án học tập, hồ sơ học tập. 

 - Thực hiện(2) là phương thức nhà trường/giáo viên lựa chọn để thực hiện tiến hành KTĐG học sinh: giấy, máy tính, trực tuyến đối với điểm KTĐG đó. 

- Tuần(3) là thời điểm (tuần thứ theo lịch chỉ đạo năm học) giáo viên thực hiện lựa chọn điểm KTĐG của các lần kiểm tra, đánh giá học sinh để ghi vào Sổ gọi tên, ghi điểm của giáo viên 

và đồng thời nhập điểm vào cơ sở dữ liệu ngành để sử dụng trong việc đánh giá kết quả học tập môn học theo quy định. 

 



 7. Kế hoạch thực hiện kiểm tra đánh giá khối 9 /Học kì I 
 

Điểm 

Môn 

KTĐG thường xuyên KTĐG định kì Kiểm tra bổ sung 

Điểm  1 Điểm 2 Điểm 3 Điểm 4 Giữa kì Cuối kì  

Toán 

Hình thức(1): 

Viết 

Thực hiện(2):  

Giấy 

Tuần(3): 

Từ tuần 1 đến 

tuần 4 

Hình thức(1): 

Hỏi - đáp 

Thực hiện(2):  

Trực tuyến 

Tuần(3): 

Từ tuần 5 đến 

tuần 8 

Hình thức(1): 

Viết 

Thực hiện(2):  

Giấy 

Tuần(3): 

Từ tuần 9 đến 

tuần 12 

Hình thức(1): 

Hỏi - đáp (GG 

Forms) 

Thực hiện(2):  

Trực tiếp 

Tuần(3): 

Từ tuần 13 đến 

tuần 16 

Hình thức(1): Viết 

Thực hiện(3):Giấy 

Tuần(3): Tuần 9 

Hình thức(1): Viết 

Thực hiện(3): Giấy 

Tuần(3):Tuần 17 

Hình thức(1): 

Thực hiện(3): 

Tuần(3): 

KHTN 

Hình thức(1):  

Sản phẩm học tập 

Thực hiện(2): 

Trực tiếp 

Tuần(3): 

Từ tuần1 đến tuần 4 

Hình thức(1):  

Viết 

Thực hiện(2) 

Giấy 

Tuần(3): 

Từ tuần 5 đến tuần 

7 

 

Hình thức(1):  

Thực hành 

Thực hiện(2): 

Trực tiếp 

Tuần(3): 

Từ tuần 8 đến tuần 11 

Hình thức(1):  

Hỏi - đáp (GG 

Forms) 

Thực hiện(2) 

Trực tuyến 

Tuần(3): 

Từ tuần 12 đến 

tuần 15 

 

Hình thức(1): Viết 

Thực hiện(3):Giấy 

Tuần(3):  

Tuần 9 

Hình thức(1): Viết 

Thực hiện(3): Giấy 

Tuần(3): 

Tuần 17 

Hình thức(1): 

Thực hiện(3): 

Tuần(3): 

Công nghệ 

Hình thức(1):  

Sản phẩm học tập 

Thực hiện(2): 

Trực tiếp 

Tuần(3): 

Từ tuần 1 đến 

tuần 4 

 

Hình thức(1):  

Sản phẩm học tập 

Thực hiện(2): 

Trực tiếp 

Tuần(3): 

Từ tuần 5 đến tuần 

13 

 

Hình thức(1):  

Sản phẩm học tập 

Thực hiện(2): 

Trực tiếp 

Tuần(3): 

Từ tuần 12 đến tuần 

16 

 

 Hình thức(1): Viết 

Thực hiện(3):Giấy 

Tuần(3):  

Tuần 9 

Hình thức(1): Viết 

Thực hiện(3): Giấy 

Tuần(3): 

Tuần 17 

Hình thức(1): 

Thực hiện(3): 

Tuần(3): 

Tin học 

Hình thức(1): 

Viết 

Thực hiện(3): 

Giấy 

Tuần(3): 

Từ tuần 1 đến tuần 

8 

Hình thức(1): 

Sản phẩm học tập 

Thực hiện(3): 

Máy tính 

Tuần(3): 

Từ tuần 9 đến tuần 16 

  Hình thức(1): Viết 

Thực hiện(3): 

Giấy 

Tuần(3): 

Tuần 9 

Hình thức(1):  Viết 

Thực hiện(3): 

Giấy 

Tuần(3): 

Tuần 17 

Hình thức(1): 

Thực hiện(3): 

Tuần(3): 

GDTC 

Hình thức:  

Thực hành 

Thực hiện: 

Trực tiếp 

Tuần:  1-15 

Hình thức:  

Thực hành 

Thực hiện: 

Trực tiếp 

Tuần:  4 

  Hình thức:  

Thực hành 

Thực hiện: 

Trực tiếp 

Tuần: 9 

Hình thức:  

Thực hành 

Thực hiện: 

Trực tiếp 

Tuần:  17 

Hình thức(1): 

Thực hiện(3): 

Tuần(3): 

Mĩ thuật 

Hình thức(1): 

Sản phẩm học tập  

Thực hiện(3): 

Trực tiếp 

Tuần(3):  

Từ tuần 1 đến tuần 

5 

Hình thức(1): 

Sản phẩm học tập  

Thực hiện(3): 

Trực tiếp 

Tuần(3):  

Từ tuần 9 đến tuần 14 

  Hình thức(1): 

Sản phẩm học tập  

Thực  hiện(3): 

Trực tiếp 

Tuần(3):  

Tuần 9 

Hình thức(1): 

Sản phẩm học tập  

Thực hiện(3): 

Trực tiếp 

Tuần(3):  

Tuần 17 

Hình thức(1): 

Thực hiện(3): 

Tuần(3): 

Ngữ văn 

- Hình thức: 

trắc nghiệm 

trên google 

- Hình thức: 

dự án học tập  

- Thực hiện: 

- Hình thức: trắc 

nghiệm trên 

google 

- Hình thức: trắc 

nghiệm trên 

google 

- Hình thức: viết 

- Thực hiện: viết trên 

giấy 

- Hình thức: viết 

- Thực hiện: viết trên 

giấy 

- Hình thức: viết 

- Thực hiện: viết trên 

giấy 



form/onluyen.v

n 

 - Thực hiện: 

trực tuyến 

- Tuần: 5 

viết trên giấy 

- Tuần: 8 

form/onluyen.vn 

- Thực hiện: trực 

tuyến 

- Tuần: 11 

form/onluyen.vn 

- Thực hiện: 

trực tuyến  

- Tuần: 15 

- Tuần: 9 - Tuần: 17 - Tuần: 17 

Ls & Đl 

Hình thức: Hỏi-

đáp; Thuyết trình, 

sản phẩm 

Thực hiện: trực 

tiếp 

Tuần: 8 

- Hình thức: trắc 

nghiệm trên google 

form/onluyen.vn 

- Thực hiện: trực 

tuyến 

- Tuần: 16 

Hình thức: Hỏi-đáp; 

Thuyết trình, sản 

phẩm 

Thực hiện: trực tiếp 

Tuần: 8 

- Hình thức: trắc 

nghiệm trên google 

form/onluyen.vn 

- Thực hiện: trực 

tuyến 

- Tuần: 16 

- Hình thức: viết 

- Thực hiện: viết trên 

giấy 

- Tuần: 9 

- Hình thức: viết 

- Thực hiện: viết trên 

giấy 

- Tuần: 17 

- Hình thức: viết 

- Thực hiện: viết trên 

giấy 

- Tuần: 17 

Tiếng Anh 

Hình thức(1): 

trắc nghiệm trên 

google 

form/onluyen.v

n Thực hiện(3): 

Trực tuyến 

Tuần(3): 5 

Hình thức(1): Dự 

án học tập 

Thực hiện(3): 

thuyết trình qua 

poster, video 

Tuần(3): 8 

Hình thức(1): trắc 

nghiệm trên google 

form/onluyen.vn 

Thực hiện(3): Trực 

tuyến 

Tuần(3): 11 

Hình thức(1): trắc 

nghiệm trên 

google 

form/onluyen.vn 

Thực hiện(3): Trực 

tuyến 

Tuần(3): 15 

Hình thức(1): Viết 

Thực hiện(3): Giấy 

Tuần(3): 9 

Hình thức(1): Viết, dự 

án học tập, hỏi - đáp 

Thực hiện(3): Giấy, trực 

tiếp, thuyết trình 

Tuần(3): 17 

Hình thức(1): Viết 

Thực hiện(3): Giấy 

Tuần(3): 9,17 

GDCD 

- Hình thức: 

trắc nghiệm 

trên google 

form/onluye

n.vn 

- Thực hiện: 

trực tuyến 

- Tuần: 6 

- Hình thức: sản 

phẩm 

- Thực hiện: giấy 

- Tuần: 12 

  - Hình thức: trắc nghiệm, 

tự luận 

- Thực hiện: viết trên giấy 

- Tuần: 9 

- Hình thức: trắc 

nghiệm, tự luận 

- Thực hiện: viết trên 

giấy 

- Tuần: 17 

- Hình thức: trắc nghiệm, 

tự luận 

- Thực hiện: viết trên giấy 

- Tuần: 17 

GD ĐP 

- Hình thức: hỏi-

đáp, thuyết trình, 

sản phẩm, viết 

- Thực hiện: giấy 

- Tuần: 16 

- Hình thức: sản 

phẩm 

-Thực hiện: giấy 

- Tuần: 6 

  - Hình thức: trắc nghiệm, 

tự luận 

- Thực hiện: viết trên giấy 

- Tuần: 9 

- Hình thức: trắc 

nghiệm, tự luận 

- Thực hiện: viết trên 

giấy 

- Tuần: 17 

- Hình thức: trắc nghiệm, 

tự luận 

- Thực hiện: viết trên giấy 

- Tuần: 17 

Nghệ thuật 

Hình thức(1): Hỏi 

– đáp; Thực hành 

 Thực hiện(3): 

Trực tiếp 

Tuần(3): 15 

Hình thức(1): 

Thực hiện(3): 

Tuần(3): 

  Hình thức(1): Thực hành  

Thực hiện(3): Trực tiếp 

Tuần(3): 9 

Hình thức(1): Thực 

hành  

Thực hiện(3): Trực tiếp 

Tuần(3): 17 

Hình thức(1): Thực hành  

Thực hiện(3): Trực tiếp 

Tuần(3): 17 

HĐTN-HN 

- Hình thức: hỏi – 

đáp; thực hành 

- Thực hiện: trực 

tiếp, giấy 

- Tuần: 8 

- Hình thức: sản 

phẩm 

- Thực hiện: giấy 

- Tuần: 15 

  - Hình thức: viết/sản 

phẩm 

- Thực hiện: viết trên 

giấy 

- Tuần: 9 

- Hình thức: viết/sản 

phẩm 

- Thực hiện: viết trên 

giấy 

- Tuần: 17 

- Hình thức: viết/sản 

phẩm 

- Thực hiện: viết trên 

giấy 

- Tuần: 17 

 

 

 

 



 8. Kế hoạch thực hiện kiểm tra đánh giá khối 9 /Học kì II 
 

Điểm 

Môn 

KTĐG thường xuyên KTĐG định kì Kiểm tra bổ sung 

Điểm 1 Điểm 2 Điểm 3 Điểm 4 Điểm CĐHT Giữa kì Cuối kì  

Toán 

Hình thức(1): 

Viết 

Thực hiện(2):  

Giấy 

Tuần(3): 

Từ tuần 19 

đến tuần 22 

Hình thức(1): 

Hỏi - đáp (GG 

Forms) 

Thực hiện(2):  

Trực tuyến 

Tuần(3): 

Từ tuần 23 

đến tuần 25 

Hình thức(1): 

Viết 

Thực hiện(2):  

Giấy 

Tuần(3): 

Từ tuần 26 đến 

tuần 29 

Hình thức(1): 

Hỏi - đáp 

Thực Hỏi - đáp (GG 

Forms) 

hiện(2):  

Trực tuyến 

Tuần(3): 

Từ tuần 30 đến 

tuần 32 

Hình thức(1): 

Thực hiện(2): 

Tuần(3): 

Hình thức(1): 

Viết 

Thực hiện(2):  

Giấy 

Tuần(3): 

Tuần 27 

Hình thức(1): 

Viết 

Thực hiện(2):  

Giấy 

Tuần(3): 

Tuần 33 

Hình thức(1): 

Thực hiện(2): 

Tuần(3): 

KHTN 

Hình thức(1):  

Viết 

Thực hiện(2): 

Giấy 

Tuần(3): 

Từ tuần 19 

đến tuần 21 

Hình thức(1):  

Thí nghiệm 

Thực hiện(2) 

Trực tiếp 

Tuần(3): 

Từ tuần 22 đến 

tuần 25 

 

Hình thức(1):  

Hỏi - đáp (GG 

Forms) 

Thực  hiện(2) 

Trực tuyến 

Tuần(3): 

Từ tuần 26 đến 

tuần 28 

 

Hình thức(1):  

Sản phẩm học tập 

Thực hiện(2): 

Trực tiếp 

Tuần(3): 

Từ tuần 29 đến 

tuần 31 

Hình thức(1): 

Thực hiện(2): 

Tuần(3): 

Hình thức(1): 

Viết 

Thực hiện(3): 

Giấy 

Tuần(3):  

Tuần 27 

Hình thức(1): 

Viết 

Thực hiện(3): 

Giấy 

Tuần(3): 

Tuần 33 

Hình thức(1): 

Thực hiện(2): 

Tuần(3): 

Công nghệ 

Hình thức(1):  

Sản phẩm học 

tập 

Thực hiện(2): 

Trực tiếp 

Tuần(3): 

Từ 

tuần19đến 

tuần 22 

 

Hình thức(1):  

Sản phẩm học 

tập 

Thực hiện(2): 

Trực tiếp 

Tuần(3): 

Từ tuần23 đến 

tuần 27 

 

Hình thức(1):  

Viết 

Thực hiện(2) 

Giấy 

Tuần(3): 

Từ tuần 28 đến 

tuần 31 

 

 Hình thức(1): 

Thực hiện(2): 

Tuần(3): 

Hình thức(1): 

Viết 

Thực hiện(3): 

Giấy 

Tuần(3):  

Tuần 27 

Hình thức(1): 

Viết 

Thực hiện(3): 

Giấy 

Tuần(3): 

Tuần 33 

Hình thức(1): 

Thực hiện(2): 

Tuần(3): 

Tin học 

Hình thức(1): 

Viết 

Thực 

hiện(3):Giấy 

Tuần(3): 

Từ tuần 19 

đến 26 

Hình thức(1): 

Sản phẩm học 

tập 

Thực hiện(3):Máy 

tính 

Tuần(3): 

Từ tuần 27 

đến 32 

  Hình thức(1): 

Thực hiện(2): 

Tuần(3): 

Hình thức(1):  

Viết 

Thực hiện(3): 

Giấy 

Tuần(3): 

Tuần 27 

Hình thức(1):  

Viết 

Thực hiện(3):Giấy 

Tuần(3): 

Tuần 33 

Hình thức(1): 

Thực hiện(2): 

Tuần(3): 

GDTC 

Hình thức:  

Thực hành 

Thực hiện: 

 Trực tiếp 

Tuần: 19-32 

Hình thức:  

Thực hành 

Thực hiện: 

 Trực tiếp 

Tuần: 21 

   Hình thức:  

Thực hành 

Thực hiện: 

 Trực tiếp 

Tuần:  27 

Hình thức:  

Thực hành 

Thực hiện: 

 Trực tiếp 

Tuần: 33 

Hình thức(1): 

Thực hiện(2): 

Tuần(3): 

Mĩ thuật 

Hình thức(1): 

Sản phẩm học 

tập  

Thực hiện(3): 

Trực tiếp 

Tuần(3):  

Từ tuần 17 đến 

Hình thức(1): 

Sản phẩm học 

tập  

Thực hiện(3): 

Trực tiếp 

Tuần(3):  

Từ tuần 27 đến 

  Hình thức(1): 

Thực hiện(2): 

Tuần(3): 

Hình thức(1): 

Sản phẩm học tập  

Thực hiện(3): 

Trực tiếp 

Tuần(3):  

Tuần 26 

Hình thức(1): 

Sản phẩm học tập  

Thực hiện(3): 

Trực tiếp 

Tuần(3):  

Tuần 33 

Hìnhthức(1): 

Thựchiện(2): 

Tuần(3): 



tuần 23 tuần 30 

Ngữ văn 

- Hình thức: hỏi 

đáp 

- Thực hiện: 

trực tiếp 

- Tuần: 23 

- Hình thức: 

viết/form 

- Thực hiện: 

viết trên 

giấy/trực 

tuyến 

- Tuần: 25 

- Hình thức: sản 

phẩm học tập 

- Thực hiện: 

viết 

- Tuần: 29 

- Hình thức: 

viết/form 

- Thực hiện: 

viết trên 

giấy/trực 

tuyến 

- Tuần: 31 

- Hình thức: 

- Thực hiện:  

- Tuần: 

- Hình thức: viết 

- Thực hiện: viết 

trên giấy 

- Tuần: 27 

- Hình thức: viết 

- Thực hiện: viết 

trên giấy 

- Tuần: 33 

- Hình thức: viết 

- Thực hiện: viết trên giấy 

- Tuần: 33 

Ls & Đl 

- Hình thức: trắc 

nghiệm trên 

google 

form/onluyen.vn 

- Thực hiện: 

trực tuyến 

- Tuần: 25 

Hình thức: Hỏi-

đáp; Thuyết 

trình, sản phẩm 

Thực hiện: trực 

tiếp 

Tuần: 31 

- Hình thức: trắc 

nghiệm trên google 

form/onluyen.vn 

- Thực hiện: 

trực tuyến 

- Tuần: 25 

Hình thức: Hỏi-

đáp; Thuyết 

trình, sản phẩm 

Thực hiện: trực 

tiếp 

Tuần: 31 

Hình thức(1): Thực 

hiện(2): Tuần(3): 

- Hình thức: viết 

- Thực hiện: viết 

trên giấy 

- Tuần: 27 

- Hình thức: viết 

- Thực hiện: viết 

trên giấy 

- Tuần: 33 

- Hình thức: viết 

- Thực hiện:  viết 

trên giấy 

- Tuần: 33 

Tiếng Anh 

Hình thức(1): 

trắc nghiệm 

trên google 

form/onluyen.

vn Thực 

hiện(3): Trực 

tuyến 

Tuần(3): 20 

Hình thức(1): 

Dự án học tập 

Thực hiện(3): 

thuyết trình qua 

poster, video 

Tuần(3): 25 

Hình thức(1): 

trắc nghiệm 

trên google 

form/onluyen.v

n Thực hiện(3): 

Trực tuyến 

Tuần(3): 29 

Hình thức(1): 

trắc nghiệm 

trên google 

form/onluyen.v

n Thực hiện(3): 

Trực tuyến 

Tuần(3): 32 

Hình thức(1): Thực 

hiện(2): Tuần(3): 

Hình thức(1): Viết 

Thực hiện(3): Giấy 

Tuần(3): 27 

Hình thức(1): Viết, dự 

án học tập, hỏi - đáp 

Thực hiện(3): Giấy, 

trực tiếp, thuyết trình 

Tuần(3): 33 

Hình thức(1): Viết 

Thực hiện(3): Giấy 

Tuần : 27, 33 

GDCD 

- Hình 

thức: trắc 

nghiệm 

trên 

google 

form/onl

uyen.vn 

- Thực 

hiện: trực 

tuyến 

- Tuần: 29 

- Hình thức: sản 

phẩm 

- Thực hiện: 

giấy 

- Tuần: 31 

  Hình thức(1): 

 Thực hiện(2): Tuần(3): 
- Hình thức: trắc 

nghiệm, tự luận 

- Thực hiện: viết trên 

giấy 

- Tuần: 27 

- Hình thức: trắc 

nghiệm, tự luận 

- Thực hiện: viết trên 

giấy 

- Tuần: 33 

- Hình thức: trắc nghiệm, tự 

luận 

- Thực hiện: viết trên giấy 

- Tuần: 33 

GD ĐP 

- Hình thức: 

hỏi-đáp, 

thuyết 

trình,sản 

phẩm,viết 

- Thực hiện: 

giấy 

- Tuần: 32 

- Hình thức: 

sản phẩm 

-Thực hiện: 

giấy 

- Tuần: 25 

  Hình thức(1):  

Thực hiện(2):  

Tuần(3): 

- Hình thức: trắc 

nghiệm, tự luận 

- Thực hiện: viết trên 

giấy 

- Tuần: 27 

- Hình thức: trắc 

nghiệm, tự luận 

- Thực hiện: viết trên 

giấy 

- Tuần: 33 

- Hình thức: trắc nghiệm, tự 

luận 

- Thực hiện: viết trên giấy 

- Tuần: 33 

Nghệ thuật 

Hình thức(1): 

Hỏi – đáp; 

Thực hành; 
trắc nghiệm trên 

google 

form/onluyen. 

vn  
 Thực hiện(3): 

Hình thức(1): 

Thực hiện(2): 

Tuần(3): 

  Hình thức(1):  

Thực hiện(2):  

Tuần(3): 

Hình thức(1): Thực 

hành  

Thực hiện(3): Trực 

tiếp 

Tuần(3): 27 

Hình thức(1): Thực 

hành  

Thực hiện(3): Trực 

tiếp 

Tuần(3): 33 

Hình thức(1): Thực hành  

Thực hiện(3): Trực tiếp 

Tuần(3): 33 



Trực tiếp, 

Trực tuyến 

Tuần(3): 31 

HĐTN-HN 

- Hình thức: 

hỏi -đáp; thực 

hành 

- Thực hiện: 

trực tiếp/giấy 

- Tuần: 23 

- Hình thức: 

sản phẩm 

- Thực hiện: 

giấy 

- Tuần: 29 

  - Hình thức:  

- Thực hiện:  

- Tuần: 

- Hình thức: viết/sản 

phẩm 

- Thực hiện: trên 

giấy 

- Tuần: 27 

- Hình thức: viết/sản 

phẩm 

- Thực hiện: trên 

giấy 

- Tuần: 33 

- Hình thức: viết/sản phẩm 

- Thực hiện: viết trên giấy 

- Tuần: 33 

 
Ghi chú: 

- Hình thức(1) là các hình thức kiểm tra, đánh giá nhà trường/giáo viên lựa chọn để tiến hành KTĐG học sinh: Hỏi - 

đáp, viết, thuyết trình, thực hành, thí nghiệm, sản phẩm học tập, hoạt động nhóm, dự án học tập, hồ sơ học tập. 

- Thực hiện(2) là phương thức nhà trường/giáo viên lựa chọn để thực hiện tiến hành KTĐG học sinh: giấy, máy tính, trực tuyến đối với 

điểm KTĐG đó. 

- Tuần(3) là thời điểm (tuần thứ theo lịch chỉ đạo năm học) giáo viên thực hiện lựa chọn điểm KTĐG của các lần kiểm tra, đánh giá học sinh 

để ghi vào Sổ gọi tên, ghi điểm của giáo viên và đồng thời nhập điểm vào cơ sở dữ liệu ngành để sử dụng trong việc đánh giá kết quả học tập môn học 

theo quy định. 
 

 

                                   Thanh Hồng, ngày 10 tháng 9 năm 2025 

                                                      HIỆU TRƯỞNG 

            
                                                     Nguyễn Sinh Hiệp 

 


